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Sở Công Thương 

Chương: 416 

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 

Đơn vị: CƠ QUAN SỞ CÔNG THƯƠNG 

Mã số ĐVSDNS: 1046160 

 (Đvt: đồng) 

STT Nội dung 
TỔNG DỰ 

TOÁN GIAO 

Trong đó 

Giảm 

trừ 

theo 

kiến 

nghị 

của 

kiểm 

toán 

Dự toán đơn vị 

sử dụng 2021 

Số tiết kiệm 

thực hiện cải 

cách tiền 

lương của 

ngân sách 

tỉnh 

Dự toán sau khi 

trừ tiết kiệm 

Bao gồm:   

Nguồn cải 

cách tiền 

lương tại 

đơn vị 

Nguồn ngân 

sách tỉnh cấp 
  

  DỰ TOÁN THU NS                   -      

  
Tổng số thu, chi, nộp ngân 

sách phí, lệ phí 
              

  1. Số thu phí, lệ phí 280.000.000                                            

  
- Phí thẩm định cấp giấy phép 

sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 
20.000.000             

  
- Phí cấp GCN đủ điều kiện 

kinh doanh thương mại 
100.000.000             

  
- Phí thẩm định cấp giấy phép 

hoạt động hóa chất nguy hiểm 
30.000.000             

  
- Phí cấp phép văn phòng đại 

diện 
20.000.000             

  
- Phí cấp giấy phép hoạt động 

lĩnh vực điện lực 
10.000.000             



  
- Phí kiểm tra, kiểm nghiệm vệ 

sinh an toàn thực phẩm 
100.000.000             

  
2. Chi từ nguồn thu phí được 

để lại 
184.000.000                                            

  - Chi quản lý hành chính 184.000.000             

  
3. Số thu phí, lệ phí nộp 

NSNN 
96.000.000             

  
- Phí thẩm định cấp giấy phép 

sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 
2.000.000             

  
- Phí cấp GCN đủ điều kiện 

kinh doanh thương mại 
50.000.000             

  
- Phí thẩm định cấp giấy phép 

hoạt động hóa chất nguy hiểm 
3.000.000             

  
- Phí cấp phép văn phòng đại 

diện 
20.000.000             

  
- Phí cấp giấy phép hoạt động 

lĩnh vực điện lực 
1.000.000             

  
- Phí kiểm tra, kiểm nghiệm vệ 

sinh an toàn thực phẩm 
20.000.000             

  DỰ TOÁN CHI NS  25.416.000.000 1.694.000.000 23.722.000.000 413.000.000 23.309.000.000 0 23.722.000.000 

 
VĂN PHÒNG SỞ CÔNG 

THƯƠNG 
25.416.000.000 1.694.000.000 23.722.000.000 413.000.000 23.309.000.000 0 23.722.000.000 

I Chi QLNN 17.254.000.000 1.068.000.000 16.186.000.000 413.000.000 15.773.000.000 0 16.186.000.000 

1 
Kinh phí hoạt động thường 

xuyên ( C416-L340 - tự chủ) 
9.358.000.000 325.000.000 9.033.000.000 413.000.000 8.620.000.000 0 9.033.000.000 

  - Chi con người (59 người) 6.113.000.000 0 6.113.000.000 0 6.113.000.000 0 6.113.000.000 

  
- Chi hoạt động (59 biên chế x 

55 triệu/biên chế) 
3.245.000.000 325.000.000 2.920.000.000 413.000.000 2.507.000.000 0 2.920.000.000 

2 
Kinh phí không thường xuyên 

(C416 - L340 - không tự chủ)  
7.896.000.000 743.000.000 7.153.000.000 0 7.153.000.000 0 7.153.000.000 

2.1 Chi con người hợp đồng 161 263.000.000 0 263.000.000 0 263.000.000 0 263.000.000 

2.2 
Chi hoạt động hợp đồng 161 (5 

biên chế x 55 triệu) 
165.000.000 0 165.000.000 0 165.000.000 0 165.000.000 

2.3 

Kinh phí tuyên truyền, giới 

thiệu về ngành công thương và 

tỉnh Đồng Nai trên báo đài 

1.085.000.000 109.000.000 976.000.000 0 976.000.000 0 976.000.000 

2.4 
Hoạt động phát triển cụm công 

nghiệp 
168.000.000 17.000.000 151.000.000 0 151.000.000 0 151.000.000 



2.5 

Tập huấn nghiệp vụ công tác 

QLNN về an toàn thực phẩm 

của ngành công thương 

114.000.000 11.000.000 103.000.000 0 103.000.000 0 103.000.000 

2.6 

Đề án phát triển thị trường 

trong nước gắn với cuộc vận 

động "Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng VN"  

200.000.000 20.000.000 180.000.000 0 180.000.000 0 180.000.000 

2.7 

Duy trì cập nhật, thuê server 

cập nhật Dự án xây dựng phần 

mềm CSDL ngành công thương 

252.000.000 25.000.000 227.000.000 0 227.000.000  227.000.000 

2.8 
Chương trình phát triển thương 

mại điện tử 
500.000.000 50.000.000 450.000.000 0 450.000.000 0 450.000.000 

2.9 

Kinh phí Tổ chức lớp đào tạo, 

bồi dưỡng kiến thức hội nhập 

kinh tế quốc tế 

205.000.000 21.000.000 184.000.000 0 184.000.000 0 184.000.000 

2.10 

Hội nghị tập huấn các văn bản 

QPPL liên quan đến lĩnh vực 

công thương 

150.000.000 15.000.000 135.000.000 0 135.000.000 0 135.000.000 

2.11 Trang phục thanh tra 43.000.000 0 43.000.000 0 43.000.000 0 43.000.000 

2.12 

Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo 

389/ĐP và đoàn kiểm tra liên 

ngành 389/ĐP 

750.000.000 75.000.000 675.000.000 0 675.000.000 0 675.000.000 

2.13 

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ 

nhà nước về tiêu chuẩn và bảo 

vệ người tiêu dùng 

114.000.000 11.000.000 103.000.000 0 103.000.000 0 103.000.000 

2.14 

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ 

Đoàn kiểm tra liên ngành về 

ATTP 

97.000.000 10.000.000 87.000.000 0 87.000.000 0 87.000.000 

2.15 
Tuyên truyền chương trình 

"Tháng Khuyến mại" 
350.000.000 35.000.000 315.000.000 0 315.000.000 0 315.000.000 

2.16 
Kinh phí triển khai Ban chỉ đạo 

phát triển kinh tế tỉnh 
150.000.000 15.000.000 135.000.000 0 135.000.000 0 135.000.000 

2.17 
Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) 
400.000.000 40.000.000 360.000.000 0 360.000.000 0 360.000.000 

2.18 
Chương trình phát triển công 

nghiệp hỗ trợ 
216.000.000 22.000.000 194.000.000 0 194.000.000 0 194.000.000 

2.19 
Thực hiện công tác quản lý về 

chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
100.000.000 10.000.000 90.000.000 0 90.000.000 0 90.000.000 



2.20 

Xây dựng đề án tái cơ cấu 

ngành công thương tỉnh Đồng 

Nai giai đoạn 2021-2030, định 

hướng đến năm 2035 

2.100.000.000 210.000.000 1.890.000.000 0 1.890.000.000 0 1.890.000.000 

2.21 

Chi phí hợp đồng thống kê 

(cung cấp thông tin, số liệu định 

kỳ tháng, quý, năm) 

180.000.000 18.000.000 162.000.000 0 162.000.000 0 162.000.000 

2.22 
Bản tin đặc san công thương 

2021 
200.000.000 20.000.000 180.000.000 0 180.000.000 0 180.000.000 

2.23 
Duy trì vận hành, nâng cấp 

trang thông tin khuyến mại 
94.000.000 9.000.000 85.000.000 0 85.000.000 0 85.000.000 

II 
Chi sự nghiệp kinh tế (C416-

L280) 
4.862.000.000 476.000.000 4.386.000.000 0 4.386.000.000 0 4.386.000.000 

  Kinh phí không thường xuyên         

1 
Kinh phí bản tin thương mại và 

Công nghiệp  
1.008.000.000 100.000.000 908.000.000 0 908.000.000 0 908.000.000 

2 

Chi phí quản lý, giám sát 

Chương trình đề án khuyến 

công  

90.000.000 0 90.000.000 0 90.000.000 0 90.000.000 

3 

Kinh phí cải tạo, sửa chữa 

Trung tâm Khuyến công & Tư 

vấn phát triển công nghiệp 

3.764.000.000 376.000.000 3.388.000.000 0 3.388.000.000 0 3.388.000.000 

III 
Chi sự nghiệp bảo vệ môi 

trường (C416 - L250) 
3.300.000.000 150.000.000 3.150.000.000 0 3.150.000.000 0 3.150.000.000 

  Kinh phí không thường xuyên         

1 

Kế hoạch sản xuất sạch hơn 

trong công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh 

1.000.000.000 0 1.000.000.000 0 1.000.000.000 0 1.000.000.000 

2 
Đề án phòng ngừa, ứng phó sự 

cố hóa chất độc tỉnh Đồng Nai 
1.300.000.000 130.000.000 1.170.000.000 0 1.170.000.000 0 1.170.000.000 

3 

Kế hoạch sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả trên địa 

bàn tỉnh 

1.000.000.000 20.000.000 980.000.000 0 980.000.000 0 980.000.000 

Ghi chú: 

- Về việc thực hiện và chấp hành dự toán năm 2021, đề nghị đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 7163/STC-

TCHCSN ngày 10/12/2020 của Sở Tài chính; 

- Số tiết kiệm thực hiện theo Quyết định số 2051/QĐ-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi 

ngân sách nhà nước năm 2021. 
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